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         Số: 021 /CV-CĐGD    
                 Quận 3, ngày 25 tháng 9 năm 2017
Về đề nghị góp ý dự thảo báo cáo tổng kết 
hoạt động Công đoàn năm học 2016 - 2017, 
phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn 
năm học 2017 - 2018.

Kính gửi: - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐCS 
Các đơn vị MN, TH, THCS và đơn vị trực thuộc.


Thực hiện kế hoạch hoạt động quý 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục quận về tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016 - 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2017 – 2018; Công đoàn Giáo dục quận, sẽ tổ chức Hội nghị vào 7g30 ngày thứ sáu 29/09/2017 tại Hội trường Trường Mầm non Hoa Mai – Quận 3..


Để chuẩn bị tốt Hội nghị, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục quận 3 gửi đến các đồng chí bản dự thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016 - 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2017- 2018.


Đề nghị các đồng chí nghiên cứu và có ý kiến đóng góp, để Công đoàn Giáo dục quận để hoàn chỉnh báo cáo. 


Các ý kiến đóng góp, đề nghị gửi về địa chỉ mail: thaylongpgdq3@yahoo.com  chậm nhất là ngày 27/09/2017.


Rất mong các đồng chí quan tâm thực hiện đúng thời gian quy định.


Thành thật cám ơn./.

Nơi nhận:





    TM. BAN THƯỜNG VỤ                  

- Như trên





                CHỦ TỊCH                            
- Lưu .

















        (Đã ký)

         Nguyễn Thành Long              
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          Số :              /BC-CĐGD
Quận 3, ngày     tháng  09  năm 2017
                DỰ THẢO
BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016 - 2017,

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017 - 2018

Được sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục TP.HCM, Liên đoàn Lao động Quận 3; Công đoàn Giáo dục phối hợp với Ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Công đoàn Giáo dục các cấp đã có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn để chỉ đạo, tổ chức triển khai hoạt động công đoàn đạt kết quả tốt. Đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong toàn ngành đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục quận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016-2017

I. Tình hình đội ngũ Nhà giáo và người lao động (NGNLĐ) năm học 2016-2017.

Lập trường tư tưởng của CB – GV – CNV vững vàng. Tập thể nhất trí cao với mọi chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước và của Ngành Giáo dục đề ra.

- Đời sống khó khăn, việc làm ổn định, chế độ chính sách được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; thu nhập bình quân của NGNLĐ: 4.900.000đ (đơn vị công lập: 4.650.000đ; đơn vị ngoài công lập: 5.039.000đ) Tuy nhiên, bộ phận bảo mẫu, tạp vụ, bảo vệ mức lương còn thấp so với mặt bằng chung.

- Tổng số Đơn vị thuộc diện quản lý :  52   , trong đó : 

+ Mầm non : 21

+ Tiểu học : 16

+ THCS : 11

+ Trực thuộc : 04

- Tổng số CB-GV-NV thuộc diện quản lý:

2878
  
Nữ : 2360
- Tổng số Đoàn viên :  




2853
  
Nữ : 2338
-  Số đoàn viên phát triển : 


  
    87    
Nữ :     68
- Tổng số Đoàn viên ưu tú đã phát triển Đảng: 
    43              
Nữ :     39
- Tổng số Đảng viên :  



   
  453              
Nữ :   354
- 100% CĐCS tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2016-2017 và xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền và CĐCS.
1. Thuận lợi:

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 được các đơn vị, trường học trong ngành xác định là một giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đạt được kết quả tích cực; nhận thức của nhà giáo, người lao động (NGNLĐ) tiếp tục nâng lên, trở thành việc làm thường xuyên, tự nguyện, tự giác trong hoạt động hàng ngày. Từ đó, đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu về đạo đức, lối sống của NGNLĐ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường học, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngành giáo dục và đào tạo đã triển khai, tuyên truyền sâu rộng và có nhiều giải pháp thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” từ ngành đến cơ sở. Trên cơ sở đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên, trong ngành bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đã đổi mới, sáng tạo trong công tác, hoạt động dạy và học của nhà giáo và học sinh, tạo bước chuyển biến mới về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Qua đó, mỗi CBNGNLĐ có ý thức và giải pháp để thường xuyên cải tiến, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác, giảng dạy và giáo dục.

Từ những thuận lợi trên, NGNLĐ trong ngành có thêm điều kiện tự học, tự rèn nên đại bộ phận có phẩm chất chính trị vững vàng, luôn trau dồi đạo đức nhà giáo tận tụy với nghề nghiệp, không ngừng học hỏi vươn lên, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; điều kiện lao động ở các đơn vị đã được quan tâm cải thiện đáng kể; ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ CBQL và NGNLĐ ngày càng tốt hơn; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, tin học của đội ngũ được ngày một nâng lên và việc đổi mới sáng tạo trong dạy học được quan tâm từ ngành đến cơ sở.
2. Khó khăn:

Thu nhập và đời sống của một số nhà giáo mới ra trường, giáo viên mầm non còn thấp. Việc tham mưu chăm lo nhà ở cho NGNLĐ đã được triển khai, thực hiện trong toàn ngành nhưng nhìn chung chưa đáp ứng đa số nhu cầu đội ngũ NGNLĐ trong ngành. 

Các cơ chế về hỗ trợ, thu hút cán bộ có năng lực để làm công tác công đoàn còn nhiều bất cập, ngân sách công đoàn còn hạn chế nên hoạt động công đoàn còn nhiều khó khăn. Năng lực một số cán bộ công đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu mới.

3. Diễn biến tư tưởng, thái độ của đội ngũ trước tình hình chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương: 

Đội ngũ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng chuyển biến tích cực, góp phần đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận NGNLĐ. 

Sự biến động về mô hình CĐGD quận, huyện; cơ chế phân cấp quản lý, phối hợp chỉ đạo hoạt động sau giải thể CĐGD quận, huyện đã có tác động lớn đến tư tưởng của cán bộ và đoàn viên công đoàn khối các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Lộ trình đổi mới giáo dục đòi hỏi đội ngũ NGNLĐ cần phải có những thích ứng cần thiết. 

Việc thực hiện các chế độ chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước ngày càng tốt hơn. Tình hình an ninh chính trị, nề nếp kỷ cương trong dạy và học tại các cơ sở giáo dục được giữ vững. Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, làm tăng thêm niềm tin của đội ngũ NGNLĐ trong ngành. Đội ngũ NGNLĐ có việc làm cơ bản ổn định; tuy nhiên mức thu nhập hiện nay, chưa phản ảnh đúng giá trị lao động của nhà giáo và người lao động.. 

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn 

1. Về công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, NGNLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định
- Tổ chức tuyên truyền phổ biến các chế độ , chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước , các chỉ thị , nghị quyết của ngành và cấp trên .

- Phối hợp thực hiện tốt chỉ thị 40/CT_TW của Ban Bí Thư và quyết định 09/QĐ_TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về “Xây dựng , nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” 

- Phối hợp ban ngành chức năng cơ sở tổ chức tuyên truyền các bài chính trị cơ bản , các chủ trương , chính sách của Đảng , Nhà Nước làm cho cán bộ , đoàn viên và người lao động hiểu rõ mục tiêu , quan điểm chỉ đạo , những nhiệm vụ của Đảng và Nhà Nước về vai trò nhiệm vụ của ngành giáo dục hiện nay , về vai trò , chức năng ,  nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức công đoàn theo Luật định .

- Tập trung triển khai xây dựng chuẩn mực đạo đức nhà giáo theo quyết định 16 của Bộ GDĐT, chuẩn mực về học tập và sáng tạo của nhà giáo gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn của ngành : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức , tự học và sáng tạo” và việc thực hiện “Sống có trách nhiệm” , thực hiện cuộc vận động “Hai không” tại đơn vị được tiến hành với những yêu cầu cao hơn , cụ thể hơn , có sơ kết khen thưởng trong từng đợt thi đua .
- Công đoàn đề xuất với chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn viên được bồi dưỡng chuẩn hóa , tự học , tự rèn luyện nâng cao trình độ chính trị , chuyên môn , nghiệp vụ và thường xuyên phối hợp tổ chức thao giảng , hội thảo cho giáo viên học tập trao đổi kinh nghiệm . 
Triển khai và thực hiện các hoạt động tham gia quản lý , chuyên môn :

Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất , xây dựng trường lớp Xanh – Sạch – Đẹp .

Đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả . Rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh .

Tổ chức các hoạt động tập thể vui chơi lành mạnh , tham gia tìm hiểu chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa tại địa phương .

Kết quả : phong trào đã được hưởng ứng tích cực của CB-GV-CNV và  chấp hành tốt pháp luật , ý thức học tập của học sinh ngày càng cao , có tinh thần tự học , sáng tạo , tự tin , biết chia sẻ và quan tâm đến mọi người .

2. Về công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ NGNLĐ ; thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn ; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Việc tham gia xây dựng , thực hiện các chế độ chính sách trong đơn vị :

- Tham gia cùng chính quyền thực hiện đúng , đủ kịp thời những chính sách hiện hành các chế độ về lương , phụ cấp , các chế độ thưởng , Lễ , Tết … Đảm bảo nghiêm túc và kịp thời triển khai đầy đủ các văn bản thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ như : Nâng lương đúng niên hạn , phụ cấp ưu đãi …

- Đảm bảo thực hiện tốt chế độ hợp đồng lao động , đóng bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế cho giáo viên , Công nhân viên hợp đồng tại các đơn vị .

- Phối hợp tổ chức bồi dưỡng chính trị và kiến thức an ninh quốc phòng hè 2016;

- Tham mưu với chính quyền chăm lo, đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; xét duyệt phụ cấp thâm niên cho nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

- CĐCS phối hợp tổ chức tốt công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2016-2017 tại các trường MN-TH-THCS vào ngày 5/9/2016; động viên công đoàn viên thực hiện tốt công tác chuyên môn đầu năm học nhanh chóng đưa các trường đi vào ổn định, nề nếp;

-  Phối hợp tổ chức thanh, kiểm tra đầu năm tại các trường MN-TiH-THCS; 

- Công đoàn  cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2016 -2017 tại  đơn vị cơ sở, đây chính là giải pháp hiệu quả nhất trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của cơ quan trường học.
3. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, NGNLĐ

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong tham gia quản lý và hoàn thiện việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ , cụ thể hóa các nội dung quy chế dân chủ tại cơ sở , thực hiện tốt hội nghị CBCC .
- Công đoàn ngành đã phối hợp cùng chính quyền tổ chức tốt Hội nghị Tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;

- Hội nghị Tổng kết Công tác Công đoàn năm học 2015 – 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học  2016 – 2017;

Kết quả thực hiện các phong trào các cuộc vận động lớn của ngành :

100% CB-GV-CNV thực hiện tốt các cuộc vận động .

+ “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” .

+ “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức , tự học và sáng tạo” .

+ Quy định “Đạo đức nhà giáo” .

+ “3 công khai - 4 kiểm tra”, Xây dựng “Trường học thân thiện-Học sinh tích cực” 

100%  CĐCS  thực hiện tốt  Phong trào thi đua “Hai tốt”  và Tham gia các phong trào , cuộc vận động do Thành Phố , Quận , Ngành tổ chức .

98% CB-GV-CNV nữ đăng ký danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” .

	* Chăm lo cho diện chính sách : - số người được chăm lo
	người
	224

	- số tiền
	1000đ
	64.800

	* Xây dựng Nhà Tình nghĩa : - số căn
	căn
	4

	- số tiền
	1000đ
	128.500

	* Xây dựng Nhà Tình thương : - số căn
	căn
	3

	- số tiền
	1000đ
	120.000

	* Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng : - số mẹ được phụng dưỡng
	người
	5

	- số tiền phụng dưỡng năm
	1000đ
	75.000

	*  Hỗ trợ CNVC-LĐ bị thiên tai lũ lụt miền Bắc
	1000đ
	223006

	*  Hỗ trợ CNVC-LĐ bị thiên tai lũ lụt miền Trung
	1000đ
	229739

	* Hỗ trợ Giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn

	1000đ
	65.000

	*  Hỗ trợ sửa chữa nhà cho CB-GV-NLĐ khó khăn tại đơn vị : - số người được hỗ trợ
	người
	4

	                                                                                                      - số tiền
	1000đ
	174.880


4. Về đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp ; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh ; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 

- Triển khai tổ chức các hoạt động Tuyên truyền chào mừng những ngày lễ lớn trong năm học :

Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

Kỷ niệm 112 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2016).

Kỷ niệm 62 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2016).

Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016).

Kỷ niệm 101 năm Ngày sinh Tổng BT Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2016)
Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đòan Việt nam (28/7/1929 – 28/7/2017).

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám 19/8 và Quốc Khánh 2/9;

Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam(20/10/1930-20/10/2016) và kỷ niệm 6 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2016). Tổ chức họp mặt giao lưu nữ CBQL và CB công đòan  tại  Cần Giờ - TP.HCM. 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11/1982 – 20/11/2016)
Sinh hoạt kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016) tổ chức cho CB GV NV là bộ đội họp mặt tại Cần Giờ - TP.HCM.
- Tổ chức cho CBQL, CBCĐ tham quan, giao lưu - học tập Hè 2016:

- Tham gia cùng công đoàn Giáo dục TP giao lưu với Công đoàn Giáo dục tại các tỉnh biên giới phía Bắc;

- Tuyên truyền Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Chỉ thị 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trọng tâm tuyên truyền chủ đề năm 2016 

- Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chủ đề An toàn giao thông năm 2016.

- Chỉ đạo tổ chức ngày Gia đình Việt Nam; ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Đăng ký tham dự trại hè Thanh Đa, bình chọn học bổng Nguyễn Đức Cảnh tại cơ sở, LĐLĐ và của CĐGD Thành phố.

- Tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, nhân tố tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của các cấp công đoàn và đơn vị- CĐCS động viên công đoàn viên thực hiện tốt công tác chuyên môn đầu năm học 2016 - 2017 đưa các trường nhanh chóng đi vào ổn định nề nếp;

- CĐCS vận động công đoàn viên tham gia Hội thao, Hội thi do Công đoàn ngành Giáo dục TP và Quận tổ chức ; 

- CĐCS tham gia các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”

- Công đoàn ngành đã phối hợp với Chinh quyền chỉ đạo tổ chức Hội nghị CB-CC-VC năm học 2016-2017
- Tăng cường chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân thật sự hiệu quả đúng theo tinh thần Luật Thanh tra. Chỉ đạo thực hiện chế độ chính sách cho Ban Thanh tra theo thông tư liên tịch số 40/2006 .

- Họp mặt và trao tặng quà (800.000/xuất) cho 92 công đoàn viên là cán bộ - giáo viên - công nhân viên hưu trí năm 2016 .;

- Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Công đoàn ngành phối hợp với Lãnh đạo ngành Giáo dục tổ chức thăm hỏi và chăm lo cho 104 công đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (300.000/xuất)

-  Trợ cấp khó khăn đột xuất cho 07 CĐV có hoàn cảnh khó khăn mỗi xuất 500.000 đ

-  Tổ chức chăm lo công đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo 2 suất trị giá: 10.000.000đ 

-  Tổ chức chăm lo công đoàn viên bị mất 1 suất trị giá: 20.000.000đ 

-  Vận động lo hậu sự cho gia đình học sinh bị hỏa hoạn  tại Phường 12 : 40.000.000đ 

- Trao quà tết trung thu cho 10 học sinh khuyết tật là con CB GV CNV trong ngành, mỗi phần : 500.000 đ và 01 phần quà; 

- Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho CB-GV-CNV đảm bảo trang thiết bị phù hợp và đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy , giáo dục học sinh . Quan tâm chỉ đạo công tác bảo hộ lao động , chú ý đến bảo đảm an toàn lao động , vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học , xây dựng phương án phòng chống cháy nổ , thoát hiểm , xây dựng môi trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn .

- Giải quyết đúng và đủ các quyền lợi và việc làm cho CB-GV-CNV tạo nguồn vay vốn cho đoàn viên mua nhà , mua sắm tiện nghi , chăm lo việc học hành cho con CB-GV-CNV.

- CĐCS các trường đã thường xuyên phối hợp cùng với Ban giám Hiệu chăm lo cho CB-GV- CNV vào các dịp lễ 2/9 ; Đồng phục đầu năm học; Chăm lo cho  chị em phụ nữ nhân dịp 20/10; Tặng quà cho CB, GV, CNV là bộ đội xuất ngũ nhân dịp 22/12; Hàng tháng tổ chức sinh nhật cho các công đoàn viên có ngày sinh trong tháng ; Trợ cấp khó khăn đột xuất; Thăm hỏi gia đình công đoàn viên ốm đau,nằm viện ,sinh con; Thăm viếng gia đình công đoàn viên khi có tang ( tứ thân phụ mẫu); Chia vui với công đoàn viên khi cưới hỏi ; Chăm lo tốt con của nhà giáo và công nhân viên nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và  Tết trung thu ; Phối hợp với Chính quyền tổ chức cho Cán bộ - giáo viên – công nhân viên đi khám sức khỏe đầu năm học.

5. Về công tác nữ công

Kỷ niệm 86 năm ngày lập Hội LHPNVN 20/10. Các CĐCS đã tổ chức kỷ niệm trang trọng bằng nhiều hình thức họp mặt, tọa đàm, hội thi, văn nghệ.

- Trong đợt hoạt động 20/10, các CĐCS đã tổ chức thăm hỏi, chăm lo về vật chất và tinh thần cho nữ lao động khó khăn, bệnh tật phải điều trị dài hạn : 15 cô với tổng kinh phí là 9.800.000đ. 
- Ban nữ công CĐCS thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức về giới, về các chuẩn mực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, nữ công gia chánh… Đa dạng các hình thức truyên truyền với các nội dung như: Giới và bình đẳng giới, kỹ năng tổ chức tốt cuộc sống gia đình; nuôi dạy con…

- Tiếp tục tuyên truyền các chế độ chính sách đối với nữ CB-GV-NV được qui định trong Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Giáo dục, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và “Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới” giai đoạn 2011 - 2015, Quyết định 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật 

- Phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” là một phong trào rất đặc trưng cho nữ CB-GV-NV ngành Giáo dục cả nước nói chung và của ngành Giáo dục - Đào tạo Quận 3 nói riêng. Để phong trào này thực sự hiệu quả, được nữ CB-GV-NV trong ngành hưởng ứng, thực hiện, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Quận 3 đã có những bước triển khai, chỉ đạo việc thực hiện phong trào thông qua các nội dung cụ thể: Ban Nữ công CĐCS đã tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác Nữ công năm học 2016-2017, trong đó việc tổ chức đăng ký và bình chọn danh hiệu“Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”   và “Gia  đình Nhà giáo văn hóa” là một trọng tâm. 100% các CĐCS đều phát động và đăng ký thi đua cụ thể theo từng CĐCS và từng tổ công đoàn.

- Nhằm tạo điều kiện để đội ngũ CB - GV - NV thực hiện tốt phong trào thi đua “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, Ban nữ công Công đoàn Giáo dục Q3 đã chỉ đạo cho CĐCS tập trung thực hiện tốt phong trào tự học, tự rèn trong đội ngũ nữ CB - GV – NV:

. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành trong việc chuẩn hóa và nâng cao trình độ, đội ngũ nữ giáo viên đã phấn đấu đạt được các chỉ tiêu ở các bậc học cũng như học Sau Đại học, phổ cập Tin học, Ngoại ngữ… 

. Các CĐCS đã tổ chức nhiều tiết dạy thao giảng, hội giảng để tạo điều kiện giao lưu, học tập. Tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi các vấn đề nuôi dạy con ngoan, giáo dục giới tính cho trẻ....

6. Về công tác kiểm tra

- Tổ chức triển khai phương hướng và kế hoạch hoạt động của UBKT/CĐGD Quận 3 ngay đầu năm học. 

- Hướng dẫn UBKT/CĐCS thông qua hội nghị để bổ sung cán bộ UBKT/CĐ khuyết.

- Định kỳ rút kinh nghiệm về công tác kiểm tra của các CĐCS trong các buổi họp giao ban định kỳ giữa BCH CĐGD và chủ tịch CĐCS.

- Đã tổ chức kiểm tra định kỳ mỗi quý về việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của công đoàn cấp trên ; kiểm tra chế độ sinh hoạt định kỳ của BCH, Ban thường vụ; kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc khen thưởng, kỷ luật công đoàn viên ; kiểm tra các các hồ sơ, sổ sách BCH công đoàn, các hồ sơ sổ sách phục vụ việc theo dõi hoạt động các CĐCS ( danh sách BCH, danh sách UBKT, Danh sách Ban nữ công của các CĐCS và sách công đoàn viên tại các CĐCS ) ; các kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CĐCS ; ....

- Tham gia cùng ban chấp hành CĐGD Q3 trong việc xây dựng các quy chế hoạt động của Ban chấp hành, của UBKT Công đoàn đồng cấp.

- Tiếp tục đổi mới cách theo dõi việc thực hiện kiểm tra định kỳ hàng quý tại các CĐCS bằng cách quy định ngoài biên bản giữ tại đơn vị, sau khi kiểm tra các biên bản phải được gửi bằng email về UBKT/CĐGD. Nhờ đó, khi biên bản có sai sót được góp ý điều chỉnh kịp thời.

- Cử các bộ phân liên quan đến dự các buổi tập huấn do Liên đoàn Lao động Quận 3 tổ chức. Các buổi tập huấn của do Liên đoàn lao động quận 3 tổ chức đã hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ.

7. Về công tác tài chính 

- Công đoàn đã chỉ đạo Ban Thanh Tra Nhân Dân , UBKT công đoàn hoạt động đúng chức năng , hoàn thành tốt việc kiểm tra tài chánh và kiểm tra thi hành điều lệ đồng cấp .

- Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nghiệp vụ , thực hiện tốt chế độ hội họp , thông tin báo cáo .

- Dự toán và quyết toán đúng quy định , thu chi hợp lý .

- Chứng từ , sổ sách thực hiện đúng quy định của tài chánh .

- Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt , giao ban của BTV, BCH Công đoàn và Chủ tịch CĐCS các đơn vi hàng tháng . Các bước sinh hoạt được phổ biến bàn bạc theo công tác tháng và ghi biên bản đầy đủ .

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm:

CĐGD đã tổ chức chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và chương trình công tác trong năm học theo phương châm “hướng về cơ sở”. Chức năng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ NGNLĐ trong ngành được chú trọng theo hướng thiết thực hơn.

Công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ NGNLĐ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, của Ngành và tổ chức Công đoàn tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Việc phối hợp, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo học tập, nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học luôn được chú trọng. Các phong trào thi đua được lồng ghép với trọng tâm là thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã được CĐGD các cấp triển khai theo hướng dẫn.

Đặc biệt, CĐGD các cấp đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành để cụ thể hóa trong kế hoạch hoạt động, đảm bảo sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu của giai đoạn đổi mới giáo dục, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học. Đồng thời rà soát, điều chỉnh các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ, chuẩn bị tốt cho đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.

-2. Tồn tại, hạn chế:

* Về công tác chỉ đạo, điều hành: 

 Công tác chỉ đạo và điều hành của CĐGD đã có nhiều đổi mới nhưng vẫn còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu trong quá trình đổi mới. Việc triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động công đoàn ở một số cơ sở vẫn còn mang tính hành chính, chưa cụ thể.

Công tác tham mưu có lúc, có nơi chưa sát, chưa đạt hiệu quả cao, nhất là trong việc tham mưu về chế độ chính sách cho đội ngũ NGNLĐ. 

Công tác tư vấn pháp luật, tư vấn trong ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể đối với người lao động còn hạn chế.

 Các phong trào thi đua, cuộc vận động có nơi triển khai còn thiếu tính thực tiễn, chất lượng các phong trào thi đua chưa cao, chưa thực sự là động lực thúc đẩy NGNLĐ.

Việc dự thảo xóa bỏ mô hình công đoàn giáo dục cấp quận, huyện gây xáo trộn trong công tác phối hợp tổ chức chỉ đạo các hoạt động theo đặc thù ngành nghề.

* Về tổ chức thực hiện:

 Vẫn còn có đơn vị chưa cập nhật, bám sát chỉ đạo của công đoàn cấp trên, nên việc triển khai một số nội dung hoạt động còn thiếu so với yêu cầu và chức năng nhiệm vụ.

 Việc thể hiện vai trò, chức năng của một số công đoàn cơ sở chưa rõ nét, chưa hiệu quả nhất là khi phối hợp tham mưu, tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi hoặc thực hiện cơ chế chính sách đối với NGNLĐ, hợp đồng lao động. Còn có đơn vị chưa thể hiện được vai trò đại diện cho đoàn viên, người lao động. Vẫn còn hiện tượng NGNLĐ bạo hành học sinh, vi phạm pháp luật, sinh con thứ ba.

Một số đơn vị chưa thực hiện tốt việc tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn - hỗ trợ nhà giáo, người lao động”; chưa có trách nhiệm cao trong triển khai cuộc vận động “Quyên góp hỗ trợ nhà giáo, người lao động vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, nắm bắt tâm tư, tình cảm của NGNLĐ, dư luận xã hội còn có lúc chưa kịp thời. Có đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc phối hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nên bức xúc nảy sinh, giải quyết không hiệu quả để nội bộ có vấn đề đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Một số đơn vị vẫn lúng túng trong chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc đăng ký thi đua năm học; thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa nghiêm túc.
3. Nguyên nhân:

Do cán bộ công đoàn chưa nghiên cứu kỹ, am hiểu sâu sắc các văn bản quy định chế độ liên quan đến NGNLĐ, chưa có khả năng tham mưu, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động và công đoàn.

Việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua còn chung chung, nặng về hình thức nên hiệu quả hạn chế. Nhiều đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, vận động tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện do Bộ, Ngành, Thành phố phát động.  

IV. Những đề xuất, kiến nghị: 

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

- Chỉ đạo mô hình tổ chức công đoàn CĐCS ở cấp quận, huyện để đoàn viên công đoàn, NGLĐ trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động mang tính đặc thù của ngành giáo dục; góp phần ổn định và phát triển chất lượng giáo dục, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị trường học và thực hiện Nghị quyết 29- NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo.

- Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Công đoàn các cấp tham gia hoạt động đối ngoại đáp ứng yêu cầu mới.

Cần điều chỉnh bổ sung quy định phụ cấp chức vụ cho Chủ tịch công đoàn cơ sở, phù hợp với hệ số phụ cấp của chính quyền và được tính vào tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (vì chủ tịch công đoàn cơ sở đảm nhiệm quá nhiều việc nhưng khi nghỉ hưu thì không có hệ số phụ cấp trong lương hưu).

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Tiếp tục đề xuất với Đảng, Nhà nước thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo cho cán bộ quản lý giáo dục công tác tại  Phòng GDĐT, ít nhất phải được tính cho số năm đã trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.

- Bổ sung chế độ phụ cấp cho đối tượng nhân viên các trường học như kế toán, văn thư, thủ quỹ, thư viện, Bảo vệ, tạp vụ,… để họ được hưởng phụ cấp bằng phụ cấp công vụ (như đối tượng công chức) vì họ không được hưởng bất cứ phụ cấp nào, thu nhập thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018

Năm học 2017-2018 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp; ngành giáo dục có những bước đổi mới quan trọng về quy mô, chương trình giáo dục. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về giáo dục và đào tạo, Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020; thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Quận và Công đoàn Giáo dục Thành phố xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đẩy mạnh hoạt động công đoàn năm học 2017-2018 như sau:

1. Thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, NGNLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong đơn vị, trường học:

- Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho NGNLĐ. Tiếp tục đề xuất các chế độ, chính sách mới nhằm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ NGNLĐ theo hướng thiết thực hiệu quả; quan tâm lợi ích đoàn viên thông qua các chương trình ưu đãi. Tăng cường công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với NGNLĐ; phát hiện bất cập, khó khăn vướng mắc và có giải pháp kịp thời. 

- Tổ chức rà soát việc thực hiện chế độ hợp đồng lao động đối với NGNLĐ đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngành và tổ chức công đoàn; các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017; triển khai cuộc thi viết về “Tấm gương Nhà giáo Việt Nam” năm 2017.
- Kêu gọi, vận động tài trợ, ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ giáo dục vùng khó khăn, hỗ trợ NGNLĐ gặp thiên tai, hoạn nạn, rủi ro trong cuộc sống. Làm tốt công tác vệ sinh an toàn lao động, bảo đảm an ninh trường học; bảo vệ sức khỏe, nhân phẩm cho đội ngũ NGNLĐ.
- Chủ động tham gia quản lý; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện của công đoàn; tham gia góp ý xây dựng và triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến NGNLĐ; tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL; quan tâm, tạo điều kiện để NGNLĐ học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Đẩy mạnh việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động cho cán bộ công đoàn ngay sau khi tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022; tổ chức tuyên truyền, phổ biến  đến NGNLĐ và người sử dụng lao động về các quy định của pháp luật lao động, Luật BHXH, BHYT,…
- Tập trung công tác chăm lo Tết Mậu Tuất 2018 cho NGNLĐ; giám sát việc trả lương, trả thưởng và thời gian nghỉ Tết; tổ chức các hoạt động chăm lo cho NGNLĐ ngoài thành phố không về quê,… đồng thời, tăng cường công tác giám sát việc thực hiện quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NGNLĐ làm việc ở các đơn vị ngoài công lập. 

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố; thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền lợi hợp pháp của NGNLĐ:
- CĐGD các cấp phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” gắn với nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Biểu dương khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tập trung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

- Chủ động phối hợp với các bộ phận chức năng của Phòng GDĐT chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia có hiệu quả quá trình đổi mới giáo dục tại địa phương, đơn vị. CĐGD các các cấp tích cực phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động triển khai việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp đối với NGNLĐ đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
- Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Vì nhà giáo và người lao động”; phối hợp chỉ đạo tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2017 – 2018 góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành; cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, gương “Người tốt việc tốt” trong NGNLĐ. 

- Vận động CBQL, người sử dụng lao động có sự khuyến khích về chế độ, chính sách để NGNLĐ tích cực tham gia học tập; chỉ đạo các cấp công đoàn vận động NGNLĐ tham gia phong trào thi giáo viên dạy giỏi, góp phần nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của NGNLĐ. 
3. Đổi mới phương pháp tuyên truyền giáo dục và tăng cường các hoạt động xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới:

- Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ NGNLĐ; chủ trương, các bước tiến hành đổi mới của ngành; tham gia, góp ý xây dựng, tích cực tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong mỗi đơn vị, trường học và xã hội; ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật trong đội ngũ NGNLĐ. 

- Tập trung tuyên tuyền, chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Quận 3 và Thành phố, Đại hội XV CĐGD Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm học 2017-2018 gắn với những đổi mới trong mô hình tổ chức công đoàn, chủ trương lớn của ngành giáo dục.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương “Người tốt, việc tốt”.
- Tiếp tục đầu tư cho các hoạt động giáo dục truyền thống, nâng cao hiểu biết chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề; nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo, về truyền thống yêu nước trong NGNLĐ, nhất là tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn; tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về hoạt động công đoàn, về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước với những thuận lợi và khó khăn, thách thức.

- Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác dư luận xã hội từ cấp công đoàn cơ sở. Phát huy vai trò của lực lượng chính trị nòng cốt ở cơ sở trong việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng, các vấn đề bức xúc của NGNLĐ để kịp thời phối hợp giải quyết. 

- Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa tinh thần cho NGNLĐ; chú ý phát triển các kỹ năng hỗ trợ cho cán bộ công đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh: 

- CĐGD các cấp tích cực, chủ động tham gia quản lý; xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo của đơn vị, trường học; tham gia quá trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. CĐCS phối hợp với thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan đơn vị; nêu cao vai trò của công đoàn trong việc giám sát và tham gia quản lý đơn vị, trường học. 

- Nghiên cứu đổi mới tư duy, nhận thức, phương thức chỉ đạo thực hiện; tập trung đổi mới tổ chức, nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS; góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; có giải pháp hỗ trợ công đoàn các trường ngoài công lập nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn. 

- Tiếp tục phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn vững mạnh; quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS các trường ngoài công lập; đa dạng hóa phương thức và tích cực vận động NGNLĐ tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn và các hoạt động do công đoàn các cấp tổ chức.
- Các đơn vị cơ sở chủ động trong việc xây dựng kế hoạch Đại hội công đoàn cơ sở; nghiên cứu, xác định mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp công tác công đoàn đáp ứng với tình hình mới. Chuẩn bị chu đáo nội dung, nhân sự và các điều kiện tổ chức Đại hội CĐCS đúng tiến độ, đảm bảo các quy định, quy trình Đại hội. Tiến tới tổ chức thành công Đại hội XI Công đoàn Quận 3 và Đại hội XI Công đoàn Giáo dục Thành phố. 

5. Công tác nữ công: 

- Đẩy mạnh nâng cao công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác bình đẳng giới; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công công đoàn các cấp; phối hợp với chuyên môn trong việc giới thiệu, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ nữ tham gia vào các chức danh lãnh đạo, quản lý, đoàn thể. 

- Quan tâm tỷ lệ nữ trong Ban chấp hành, Ban thường vụ CĐGD các cấp tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với lao động nữ, kế hoạch hóa gia đình trong đội ngũ nữ NGNLĐ. 

- Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” và kế hoạch Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của ngành giáo dục. Củng cố, kiện toàn Ban Nữ công CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công và lồng ghép các hoạt động về giới trong hoạt động công đoàn. 

- Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho nữ đoàn viên, NGNLĐ; tuyên truyền chính sách, pháp luật cho lao động nữ; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua trong nữ NGNLĐ. Tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo cho con NGNLĐ, nhất là các cháu có hoàn cảnh khó khăn.

6. Công tác Ủy ban kiểm tra công đoàn:

- Tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra công đoàn; tập trung kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản của công đoàn đồng cấp và cấp dưới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiện toàn và nâng chất hoạt động của Ủy ban Kiểm tra CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm nâng cao năng lực và vai trò của Ủy ban Kiểm tra công đoàn; chủ động phát hiện và kiểm tra kịp thời khi tổ chức, đoàn viên công đoàn có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của công đoàn; 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn nhất là việc thu kinh phí, đoàn phí; giải quyết và tham gia giải quyết tố đơn, thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên người lao động. 
7. Công tác tài chính công đoàn:

Tập trung phát triển các nguồn lực phục vụ hoạt động công đoàn. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài chính, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác tài chính công đoàn cho công đoàn cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thu - chi và quản lý ngân sách công đoàn; công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý phù hợp. Tăng cường nguồn thu, thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn.

- Tiếp tục chỉ đạo CĐCS thực hiện Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn (Số 1908/QĐ-TLĐ ngày 9/3/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).

8. Công tác cải cách hành chính hoạt động xã hội:
Tiếp tục đổi mới cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn ngành giáo dục. Tập trung cho công đoàn cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý và tổ chức hoạt động công đoàn giáo dục các cấp; sử dụng hiệu quả website của ngành giáo dục.
- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, hoạt động xã hội trong đoàn viên, NGNLĐ như vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”, quỹ “Mái ấm công đoàn - hỗ trợ nhà giáo người lao động”, chăm lo các đối tượng chính sách, hiến máu nhân đạo….

- Phối hợp với chính quyền, công đoàn chủ động tham gia và thực hiện mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác trong và ngoài nước tiếp cận theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đề nghị CĐGD các cấp phát huy nội lực, tranh thủ sự ủng hộ của chuyên môn, động viên NGNLĐ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, có trách nhiệm cao trong đóng góp ý kiến vào các chủ trương đổi mới của ngành, của đơn vị; chủ động xây dựng, chỉ đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch, chương trình công tác và hoạt động công đoàn ngành giáo dục quận 3 năm học 2017-2018./.

	Nơi nhận:

- LĐLĐTP;

- Lãnh đạo Phòng GDĐT Q3, 

- BCH, UBKT/CĐGD Q3;                 

- CĐCS  trực thuộc;

- Lưu VP.
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ỦY BAN KIỂM TRA
Tp.HCM, Ngày      tháng 09  năm 2017
                DỰ THẢO
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ỦY BAN KIỂM TRA 2016-2017

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2017-2018

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ỦY BAN KIỂM TRA NĂM HỌC 2016-2017


Thực hiện Điều lệ công đoàn Việt Nam về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra công đoàn; căn cứ chương trình hoạt động của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Quận 3, Ủy ban kiểm tra Công đoàn giáo dục Thành phố; căn cứ nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của CĐGD Quận 3. Năm học 2017-2018, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Quận 3 đã thực hiện nhiệm vụ qua các mặt công tác như sau:

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC:

- Tổ chức triển khai phương hướng và kế hoạch hoạt động của UBKT/CĐGD Quận 3; hướng dẫn các UBKT/CĐCS dựa vào tình hình thực tế tại đơn vị và căn cứ phương hướng hoạt động của UBKT/CĐGD Quận 3 để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động UBKT/CĐCS ngay từ đầu năm học; 

- Tập huấn nghiệp vụ cho Chủ tịch công đoàn và cán bộ UBKT/CĐ về việc thực hiện nhiệm vụ UBKT;

- Tiếp tục theo dõi việc thực hiện kiểm tra định kỳ hàng quý tại các CĐCS bằng cách sau khi thực hiện kiểm tra, ngoài biên bản giữ tại đơn vị các biên bản phải được gửi bằng email về UBKT/CĐGD để kịp thời hỗ trợ góp ý cho các cuộc kiểm tra tại cơ sở.

- Hướng dẫn CĐCS tiến hành Đại hội Công đoàn NK 2017-2022 theo đúng điều lệ.

- Tình hình nhân sự của các UBKT tính đến cuối năm học 2016-2017, như sau:

Số UVKT/CĐGD Q3:  5  ( 1 nữ )

trình độ đại học: 5

Số UBKT/CĐCS: 52 với tổng số ủy viên UBKT tại các CĐCS: 126 ( 111 nữ). 

Nhìn chung, đa số hoạt động UBKT ở các CĐCS ổn định, dần đi vào nề nếp. Tuy nhiên ở một vài CĐCS, hoạt động của UBKT chưa được Chủ tịch công đoàn chú ý, không kịp thời thông tin các nội dung cần thiết đến UBKT cùng cấp nên hoạt động kiểm tra tại các CĐCS còn thụ động, thực hiện báo cáo chưa kịp thời. (không kiểm tra nội dung, cách ghi các biên bản gởi lên công đoàn cấp trên; không thông báo các quy định  của về việc báo cáo)
II. VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Nhiệm vụ kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam:

a/ Kiểm tra đồng cấp:

- Đã tổ chức kiểm tra định kỳ mỗi quý về việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của công đoàn cấp trên; kiểm tra chế độ sinh hoạt định kỳ của BCH, Ban thường vụ; kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc khen thưởng, kỷ luật công đoàn viên; kiểm tra các các hồ sơ, sổ sách của BCH công đoàn, các hồ sơ sổ sách phục vụ việc theo dõi hoạt động các CĐCS (danh sách BCH, danh sách UBKT, Danh sách Ban nữ công của các CĐCS và sách công đoàn viên tại các CĐCS) ; các kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CĐCS; ....

- Tham gia cùng ban chấp hành CĐGD Q3 trong việc xây dựng các quy chế hoạt động của Ban chấp hành, của UBKT Công đoàn đồng cấp.

* Nhận xét:

- Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Quận 3 đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ trong việc họp giao ban với các công đoàn cơ sở (1lần/tháng). Thực hiện tốt các chỉ thị của công đoàn cấp trên. Triển khai, tổ chức CĐCS tham gia thực hiện tốt các phong trào do công đoàn cấp trên, do ngành phát động.

- Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình khen thưởng tập thể, cá nhân. 

- Có sự phân công cụ thể các thành viên trong Ban chấp hành trong việc nắm bắt việc chấp hành điều lệ và tình hình hoạt động của các công đoàn cơ sở.

b/ Kiểm tra cấp dưới:

- Tổ chức hướng dẫn hoạt động kiểm tra điều lệ cho các UBKT/CĐCS ngay từ đầu năm học. Đa số CĐCS thực hiện tốt, tuy nhiên ở một vài đơn vị vẫn còn lúng túng trong nhiệm vụ kiểm tra điều lệ, việc kiểm tra vẫn còn sơ sài, hình thức; sau khi kiểm tra chậm gửi file báo cáo về công đoàn cấp trên, một số biên bản kiểm tra quỹ công đoàn chưa đầy đủ thông tin.

- Việc phát triển công đoàn viên được đa số CĐCS thực hiện theo đúng trình tự, tuy nhiên việc làm thẻ công đoàn viên cho ở các CĐCS thường chậm trể.

- Hướng dẫn các công đoàn cơ sở xây dựng các quy chế hoạt động tại cơ sở: 100% công đoàn cơ sở có quy chế hoạt động của ban chấp hành, quy chế hoạt động của UBKT công đoàn cơ sở. Tuy nhiên, trong quy chế hoạt động ở một vài đơn vị chưa việc phân công phân nhiệm còn chung chung, chưa cụ thể với hình tại đơn vị. 

- Việc báo cáo định kỳ, đa số CĐCS đã đưa vào nề nếp. Tuy nhiên vẫn còn vài CĐCS còn chậm trễ trong việc báo cáo, thực hiện chưa đúng quy định trong cách đặt tên file khi gửi báo cáo.

- Đã phối hợp cùng BCH tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho 30/52 CĐCS. Qua kiểm tra, UBKT CĐGD Q3 đã giúp các đơn vị được kiểm tra thấy được các hạn chế của đơn vị mình và đồng thời cùng nhau học tập các kinh nghiệm làm tốt của các đơn vị bạn cùng tham gia kiểm tra.

2. Nhiệm vụ kiểm tra tài chánh:
a/ Kiểm tra đồng cấp: 

- Thực hiện đúng điều lệ công đoàn, tổ chức kiểm tra định kỳ hàng quý về các sổ sách, chứng từ có liên quan đến tài chánh công đoàn, cách thu chi các loại quỹ do công đoàn quản lý. Tuy nhiên, việc tổ chức tham quan du lịch cần đảm bảo theo đúng hướng dẫn của công đoàn cấp trên.

    * Nhận xét: Sổ sách quản lý tài chánh rõ ràng, đầy đủ chứng từ, cân đối thu chi đúng điều lệ đúng qui định. Theo dõi tốt việc thu, chi ở CĐCS. Việc sử dụng các nguồn vận động xã hội đảm bảo thực hiện theo quy chế chi tiêu.

b/ Kiểm tra cấp dưới:

- Cùng BCH, UBKT CĐGD Q3 đã tham gia kiểm tra 30/52 CĐCS. 

* Nhận xét: 

+ Đa số CĐCS thực hiện tốt các quy định về quản lý tài chính công đoàn. 

+ Biên bản kiểm tra đồng cấp tại CĐCS ở một vài đơn vị còn sơ sài, chưa thể hiện đầy đủ nội dung kiểm tra ( không ghi số liệu dự toán, lũy kế . . . )

3/ Công tác giải quyết  khiếu nại, tố cáo:
- Trong năm học 2016-2017, UBKT không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Ban chấp hành các CĐCS có kế hoạch chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân hoạt động. 

- Mặc dù đã được công đoàn cấp trên tập huấn tuy nhiên vẫn còn công đoàn cơ sở chưa nắm vững nhiệm vụ Ban thanh tra nhân dân hoặc chưa có kế hoạch hướng dẫn Ban TTND hoạt động, còn nhầm lẫn chức năng nhiệm vụ giữa UBKT công đoàn và Ban thanh tra nhân dân.

- Nhiều CĐCS chưa thực hiện việc mời Ban TTND cùng dự họp BCH công đoàn.

- Đa số các CĐCS chưa được chính quyền cung cấp các văn bản liên quan đến hoạt động của Thanh tra nhân dân nên hoạt động TTND ở cơ sở còn khá nhiều lúng túng.

4/ Công tác bồi dưỡng, và hướng dẫn nghiệp vụ:
- Cử các bộ phân liên quan đến dự các buổi tập huấn do Liên đoàn Lao động Quận 3 tổ chức. Các buổi tập huấn của do Liên đoàn lao động quận 3 tổ chức đã hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Kịp thời trao đổi, rút kinh nghiệm về công tác kiểm tra cho các CĐCS trong các buổi họp giao ban. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

* Ưu điểm: Các ủy viên UBKT/CĐGD Quận 3 đều thể hiện rõ trách nhiệm khi được phân công. Đã nỗ lực, tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ  của Uỷ ban kiểm tra công đoàn theo đúng điều lệ và thực hiện tốt hướng dẫn hoạt động của UBKT Liên đoàn Lao động Quận 3.

Hoạt động UBKT tại đa số CĐCS tương đối ổn định, tiếp tục đi vào nề nếp và theo chiều hướng ngày càng phát triển, các thành viên trong UBKT của các CĐCS luôn cố gắng thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của UBKT. 

* Hạn chế : 

Một vài CĐCS chưa chú trọng đến việc tham dự các buổi tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra do công đoàn cấp trên tổ chức nên không nắm vững được nhiệm vụ; bị động, lúng túng trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra 

IV. KIẾN NGHỊ: 

- Do nhân sự UVBCH tại các CĐCS có nhiều thay đổi sau Đại hội nên trong năm học 2017-2018, Công đoàn Giáo dục Quận 3 phối hợp cùng Công đoàn cấp trên tăng cường các buổi tập huấn nghiệp vụ cho các bộ phận của CĐCS (Chú ý các CĐCS cần cử người tham dự đúng thành phần yêu cầu).

- Công đoàn cấp trên cần sớm quyết định cụ thể về việc tồn tại của Công đoàn Giáo dục Quận 3 để công tác chỉ đạo hoạt động CĐCS sớm ổn định.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG ỦY BAN KIỂM TRA 2017 - 2018

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn Giáo dục Quận 3, phương hướng hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017-2018.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của công tác Uỷ Ban kiểm tra.

- Căn cứ tình hình thực tiển của BCH, UBKT của các CĐCS.

Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Quận 3 tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm như sau:

1. Nội dung trọng tâm:

- Tham dự đầy đủ các Hội nghị, Hội thảo và các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ kiểm tra do Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Thành phố, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Quận 3, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Q3 tổ chức.

- Tổ chức tập huấn UBKT CĐCS nắm vững Điều lệ Công đoàn Việt Nam lần XI. Hướng dẫn CĐCS nội dung, phương pháp hoạt động của Ủy ban Kiểm tra.

- Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra tại cơ sở, tập trung kiểm tra Điều lệ và Tài chính Công đoàn. Theo dõi và kịp thời nhắc UBKT Công đoàn cơ sở thực hiện kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra đúng thời gian quy định.

- Tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chủ động tham gia những vụ việc có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

- Nâng cao chất lượng các cuộc tự kiểm tra, tăng cường kiểm tra cấp dưới.

- Tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ các biện pháp thực hiện Điều lệ Công đoàn, các Chỉ thị, Nghị quyết của công đoàn cùng cấp.

2. Các nội dung và chỉ tiêu công tác kiểm tra:


2.1 Đối với nhiệm vụ giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ kiểm tra chấp hành Điều lệ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các Quy định của tổ chức Công đoàn.

Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về việc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt nam với nội dung và chỉ tiêu sau:

Nội dung:
- Tập trung vào công tác kiểm tra việc phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ; việc xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình xây dựng các  Nghị quyết và việc tổ chức phân công thực hiện nghị quyết;

- Kiểm tra chế độ sinh hoạt của Ban chấp hành công đoàn, Ban Thường vụ cùng cấp; Kiểm tra chế độ sinh hoạt của tại các CĐCS.

- Tập trung hướng dẫn UBKT CĐCS xây dựng kế hoạch và nội dung thực hiện công tác kiểm tra tại cơ sở.

Chỉ tiêu:

- Kiểm tra đồng cấp : 02 năm/lần

- Phối hợp với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tiến hành kiểm ta cấp dưới tối thiểu 60 % tổng số đơn vị/năm.

- Đôn đốc Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở trực thuộc tự tổ chức kiểm tra ở cấp mình ít nhất 2 lần/năm và gửi file biên bản kiểm tra đúng thời gian quy định về Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Quận 3.

Thông qua những biểu hiện, hiện tượng được phản ánh qua đơn thư kiến nghị của dư luận quần chúng, qua hoạt động kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, . . . nếu có phát hiện dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn thì tùy theo mức độ có thể thành lập tổ kiểm tra đột xuất dấu hiệu vi phạm, sau khi kiểm tra phải có kết luận và đề ra biện pháp giải quyết.

2.2 Đối với nhiệm vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn:

Nội dung:

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm tra việc thực hiện thu, chi và phân bố tỉ lệ sử dụng  tài chính công đoàn. Hướng dẫn CĐCS nắm vững một số Quyết định của Tổng Liên đoàn về việc thực hiện quản lý, thu, chi tài chính công đoàn.

- Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý.

Chỉ tiêu:

- Tham gia duyệt kế hoạch ngân sách Công đoàn Giáo dục quận 3.

- Kiểm tra quyết toán ngân sách Công đoàn Giáo dục Quận 3 năm 2017.

- Kiểm tra tài chính đồng cấp mỗi quý/1ần

- Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt: 04 lần /năm.

- Phối hợp với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tiến hành kiểm tra cấp dưới tối thiểu 60% đơn vị/năm.
- Đôn đốc Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở trực thuộc tự tổ chức kiểm tra tài chính của cấp mình ít nhất mỗi quý/1 lần, hàng tháng tổ chức kiểm tra tiền mặt đột xuất và gửi các file biên bản kiểm tra về Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Quận 3 đúng thời gian quy định.

2.3 Đối với nhiệm vụ giúp Ban chấp hành, ban Thường vụ giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nội dung:

- Giúp công đoàn cơ sở giải quyết kịp thời, dứt điểm những đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của tổ chức công đoàn.

- Tích cực tham mưu cho Công đoản cơ sở tham gia với cơ quan chức năng Nhà nước tham gia giải quyết  đơn thư khiếu nại – tố cáo của đoàn viên và người lao động.

Chỉ tiêu:

- Phấn đấu giải quyết 100% đơn thư khiếu nại – tố cáo thuộc thẩm quyền.

- Trả lời các đơn thư do công đoàn cấp trên chuyển xuống theo phân cấp quản lý.

- Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư cấp dưới.

2.4 Đối với nhiệm vụ bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ kiểm tra:

- Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, nhằm nâng cao hiểu biết kiến thức pháp luật, tài chính, nhiệm vụ mới trong Điều lệ cho đội ngũ kiểm tra.

- Tổ chức hội nghị giao ban với cán Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở nhằm giúp cán bộ kiểm tra có thêm kinh nghiệm thực tế về nghiệp vụ kiểm tra.

3. Biện pháp thực hiện:

- UBKT/CĐCS cử đúng thành phần và tham gia đầy đủ các buổi tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do công đoàn cấp trên tổ chức.

- Các CĐCS căn cứ vào hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Quận 3, tùy theo điều kiện của đơn vị để xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, sát với thực tế và có tính khả thi.

Nơi nhận:                                                                  
 TM. UBKT/CĐGD QUẬN 3
- Ban thường vụ CĐGD.Q3
CHỦ NHIỆM
- UV UBKT CĐGD.Q3

- UBKT các CĐCS Quận 3

-
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HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
NĂM HỌC 2017-2018


- Căn cứ Phương hướng hoạt động Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Quận 3.

- Căn cứ Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Giáo dục Quận 3 năm học 2017-2018; Căn cứ Chương trình công tác của Công đoàn Giáo dục Quận 3 và Căn cứ vào chương trình hoạt động của UBKT CĐGD Quận 3 năm học 2017-2018.

Phương hướng tổ chức hoạt động Ủy ban Kiểm tra của các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Quận 3 cần tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu và biện pháp chủ yếu sau đây:
I. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC:

- UBKT/CĐCS xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch và nội dung kiểm tra định kỳ trong năm học 2017-2018.

- Đảm bảo việc họp định kỳ đúng quy định. Nội dung cuộc họp gồm: kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ UBKT CĐCS, của từng thành viên trong UBKT trong quý trước, tháng trước và đồng thời xây dựng chương trình hoạt động cho quý sau, tháng sau.

- Chủ nhiệm UBKT và các Ủy viên kiểm tra tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi tập huấn, họp giao ban do UBKT CĐGD Q3, Liên đoàn Lao động Quận 3 tổ chức.

- Đảm bảo 100% CĐCS có Ủy ban kiểm tra hoặc có Ủy viên ban chấp hành phụ trách công tác kiểm tra. Kịp thời bổ sung khi khuyết ủy viên kiểm tra và kịp thời báo cáo về UBKT CĐGD Q3 khi có biến động về nhân sự Ủy ban.

- Nắm vững Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XI, nắm vững quyền hạn chức năng của Ủy ban Kiểm tra công đoàn. Nắm vững chương trình hoạt động của CĐGD Q3 và chương trình hoạt động của BCH cùng cấp đề kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn cùng cấp.

-  Thực hiện báo cáo định kỳ đầy đủ, đúng hạn. Các báo cáo phải cập nhật đầy đủ dữ liệu bên trong. (Tên các file báo cáo phải được đặt theo đúng hướng dẫn)

- Đảm bảo sinh hoạt Ủy ban kiểm tra định kỳ để kịp thời rút kinh nghiệm các việc đã làm đồng thời xây dựng kế hoạch hoàn thành các công việc chưa giải quyết. 

II. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THEO ĐIỀU LỆ:

1) Kiểm tra việc chấp hành điều lệ: 

a. Nội dung:

- Kiểm tra công tác phát triển đoàn viên:



+ Đối tượng kết nạp, đối tượng chưa vào tổ chức công đoàn.



+ Thủ tục kết nạp đoàn viên, thủ tục cấp và quản lý Thẻ đoàn viên.



+ Thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn viên.

- Kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc xây dựng nghị quyết, của Ban chấp hành, Ban thường vụ công đoàn cùng cấp.
- Kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của công đoàn cùng cấp và cấp trên.

- Kiểm tra trình tự tổ chức Đại hội Công đoàn, Hội nghị tổ công đoàn nhiệm kỳ mới, trình tự bầu bổ sung khi khuyết ủy viên Ban chấp hành, khuyết ủy viên Ủy ban kiểm tra và thủ tục xin chuẩn y công nhận Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn, Tổ trưởng công đoàn theo quy định.

- Kiểm tra chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban chấp hành, Ban thường vụ, UBKT công đoàn cùng cấp.

- Kiểm tra chế độ sinh hoạt định kỳ của các Tổ công đoàn.

- Kiểm tra các loại sổ sách quy định của BCH và các tổ công đoàn: nội dung ghi chép, cập nhật số liệu kịp thời.

- Kiểm tra việc BCH và các Tổ công đoàn thực hiện nghị quyết của công đoàn cùng cấp.
b.  Chỉ tiêu cụ thể:

- UBKT/CĐCS thực hiện tự kiểm tra điều lệ ít nhất 2 lần/năm (HK I: tháng 01/2018, HK II: tháng 04/2018).

-  Đối với đơn vị không có Ủy ban Kiểm tra (CĐCS dưới 30 đoàn viên): thực hiện kiểm tra ít nhất 1 lần / năm (Cuối HK I tháng 01/2018).
- Nộp file biên bản kiểm tra theo đúng mẫu về UBKT CĐGD Quận 3.
+ Tổ chức kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm điều lệ.

2) Nhiệm vụ kiểm tra tài chính:

a. Nội dung:

- Kiểm tra hồ sơ quyết toán ngân sách công đoàn từng quý và cả năm 2017.

- Tham gia xây dựng dự toán ngân sách công đoàn cùng cấp 2018.

- Kiểm tra hoạt động tài chính ở công đoàn cùng cấp:

+ Kiểm tra việc xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu ngân sách công đoàn.


+ Kiểm tra việc xây dựng và ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng công đoàn.


+ Kiểm tra việc chấp hành các quy định về tài chính công đoàn.

- Đảm bảo thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ và đột xuất việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

- Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt. (thực hiện hàng tháng)
- Kiểm tra các hoạt động khác có liên quan đến tài chánh do công đoàn quản lý.

- Kiểm tra kinh phí tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở.

* Khi thực hiện kiểm tra tài chính công đoàn cần chú ý:


( Nội dung thu, chi có đúng quy định của tổ chức Công đoàn và quy chế Chi tiêu nội bộ Tài chính Công đoàn của đơn vị hay không?


( Chứng từ thu chi có đầy đủ, rõ ràng, hợp lệ không?


( Tỷ lệ thu chi có đảm bảo đúng quy định không?


( Sổ sách thu chi có cập nhật kịp thời không?


( ……….

(Các nội dung trong biên bản kiểm tra cần được ghi nhận đầy đủ, rõ ràng, thể hiện được nội dung buổi kiểm tra, tránh ghi chung chung )
b.  Chỉ tiêu:

+ 100% UBKT CĐCS tham gia duyệt kế hoạch ngân sách năm 2018.

+ UBKT Công đoàn cơ sở thực hiện tự kiểm tra Quỹ Công đoàn  mỗi quý /1 lần. 

+ Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở thực hiện kiểm tra mỗi quý / lần.
( Tháng 10/2017: kiểm tra quý 3/2017.

( Tháng 01/2018: kiểm tra quý 4/2017.

( Tháng 4/2018: kiểm tra quý 1/2018.

( Tháng 7/2018: kiểm tra quý 2/2018.

+ Đối với CĐCS không có Ủy ban Kiểm tra (chỉ có Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác kiểm tra) thực hiện kiểm tra hai quý một lần, cụ thể:

( Tháng 01/2018: kiểm tra quý 2/2017 và quý 3/2017.

( Tháng 4/2018: kiểm tra quý 4/2017 và quý 1/2018.


+ Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt: 01 lần/tháng.

* Sau khi kiểm tra CĐCS gửi các file biên bản kiểm tra Điều lệ, Tài chính công đoàn, Tiền mặt gửi về UBKT/CĐGD Q3 chậm nhất 10 ngày kể từ ngày kiểm tra). Các biên bản kiểm tra phải đúng mẫu quy định. Biên bản kiểm tra không đạt yêu cầu về chất lượng hoặc chậm gởi các file Biên bản kiểm tra sẽ bị trừ điểm thi đua.
3) Nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố cáo:

a. Nội dung
- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn tham mưu giúp Ban chấp hành giải quyết những vụ việc khiếu tố thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn theo đúng tinh thần quyết định số 254/QĐ-TLĐ ngày 05/03/2014 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Công đoàn tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Phấn đấu giải quyết 100% đơn thư thuộc thẩm quyền tại công đoàn của cấp mình.
- Tham mưu cho Ban chấp hành giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền Nhà nước và tổ chức khác.

- Đảm bảo qui định về báo cáo kết quả giải quyết cho UBKT/CĐ cấp trên trực tiếp và thông báo kết quả đến nguyên đơn.


b. Chỉ tiêu :

+ Cùng BCH tham gia giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của công đoàn 

+  Chủ động tham gia phối hợp giải quyết đơn không thuộc thẩm quyền.

+ Đảm bảo 100% đơn khiếu nại tố cáo được thông báo kết quả giải quyết đến nguyên đơn theo đúng qui định.

4) Nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng:

a. Nội dung:

- Các Ủy viên kiểm tra cần nắm vững Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra công đoàn.

- Các Ủy viên kiểm tra cần nắm phương pháp, trình tự 1 cuộc kiểm tra.

- Các Ủy viên kiểm tra cần nắm phương pháp, trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Các CĐCS phối hợp với Chính quyền tạo điều kiện cho các thành viên trong Ủy ban kiểm tra tham gia đầy đủ các buổi họp, buổi tập huấn do BCH Công đoàn cấp trên tổ chức.


b. Chỉ tiêu:
+ 100% CĐCS cử cán bộ làm công tác UBKT, Ban Thanh tra nhân dân tham dự các buổi tập huấn do LĐLĐ Q3, do CĐGD Quận 3 tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

III. BIÊN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Để đảm bảo cho phương hướng hoạt động Ủy ban Kiểm tra công đoàn có tính khả thi và thực sự có hiệu quả. Yêu cầu Ủy ban kiểm tra CĐCS cần thực hiện một số công việc sau:

1. UBKT/CĐCS căn cứ vào phương hướng, chỉ tiêu hoạt động của UBKT/CĐGD.Q3 năm học 2017-2018 và dựa vào tình hình thực tế ở Công đoàn cơ sở để xây dựng chương trình công tác của cấp mình sao cho sát thực tế và có tính khả thi cao gửi về UBKT/CĐGD.Q3 (chậm nhất trong tháng 10/2017) để theo dõi và hỗ trợ khi cần thiết.

2. UBKT/CĐCS cần xây dựng kế hoạch hoạt động từng tháng. Kế hoạch này cần gắn với kế hoạch hoạt động của BCH CĐCS để từng bước thực hiện nhiệm vụ năm học.

3. Đảm bảo chế độ dự họp giao ban do CĐGD.Q3 triệu tập và thông báo nội dung họp đến các Ủy viên trong UBKT cấp mình.
4. Thực hiện báo cáo đột xuất (nếu có) đúng hạn định.
5. Phối hợp với BCH xây dựng quy chế hoạt động UBKT.

6. Tự đánh giá xếp loại UBKT/CĐCS cuối năm học.


- CĐCS gởi báo cáo hoạt động và bảng chấm điểm hoạt động UBKT về CĐGD.Q3 (chậm nhất 1/05/2018 ).


- Các biên bản gởi theo địa chỉ Email: dongco59@yahoo.com

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2017
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BAN NỮ CÔNG
Tp.HCM, Ngày      tháng 09  năm 2017
                DỰ THẢO
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

CÔNG TÁC NỮ NĂM 2016 – 2017

I/- PHONG TRÀO “ Giỏi việc trường - Đảm việc nhà ” :

1/ Danh hiệu thi đua :

· Kết quả đạt phụ nữ 2 giỏi năm 2016: 2.084/  2.173 chị đăng ký

· Phát động đăng ký thi đua 2 giỏi năm 2017 : 


Số chị đăng ký : 2.260/ 2.263

· Số gia đình đạt danh hiệu “GĐNGVH” : 2.368

2/ Tạo điều kiện cho nữ CB-GV-CNV học tập nâng cao trình độ :

· Học chuyên môn, nghiệp vụ : 135 chị, Ngoại ngữ : 231 chị.

· Học Chính trị : 211 chị, Tin học :69 chị.

3/ Các hoạt động cụ thể về phong trào 2 giỏi : 

· Các CĐCS tích cực tham gia phong trào thi đua “ Dạy tốt học tốt “, các cô tham gia tích cực Hội thi Giáo viên giỏi cấp Quận.
· Tham gia cuộc thi “ Tự hào 40 năm thành phố mang tên Bác “ do LĐLĐ Q3 tổ chức. CĐCS Phan Sào Nam đạt 2 giải II và KK.

· Công đức người phụ nữ Việt Nam do Công đoàn Giáo dục thành phố phát động, trường Kỳ Đồng vào vòng chung kết.

· Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. CĐCS Phan Sào Nam đạt giải II.

· 40 năm Công đoàn Giáo dục tp HCM. CĐCS Phan Sào Nam đạt giải KK.

· Tham gia Hội thi nấu ăn do LĐLĐ Q3 tổ chức nhân ngày 20/10/2016 với 29 CĐCS tham gia. Giải I: Lê Quý Đôn, Giải II: MN 12, giải III: MN 3, MN 14A, Nguyễn Thái Sơn, giải KK: MN 2, MN4, MN 7A, MN9, MN10, Trần Quốc Thảo.
· Tham gia Hội thi chào mừng 20/11/2016 do CĐGDTP tổ chức:\

Làm bánh: Trần Quốc Thảo, Lê Quý Đôn.

Nét đẹp sư phạm: Phan Văn Hân, Lương Định Của.

Trang trí tiểu cảnh: MN4, MN12, Lương Định Của.

· Gian hàng ẩm thực Tháng công nhân do LĐLĐ Q3 tổ chức: có 19 CĐCS tham gia.
II/- CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI :

1/ Việc thực hiện các chế độ chính sách :

· Chế độ hỗ trợ CB – GV đi học của đơn vị :

+ Giảm tiết dạy : BGH sắp xếp tiết dạy phù hợp hoặc giảm tiết dạy cho GV tham gia học tập

+ Kinh phí được hỗ trợ: 49.850.000 đ ( tài liệu, giấy, bút…)

· 100% các chị tham gia đóng BHXH, BHYT, BNTN.

· Có quỹ “ Tương trợ “: 212.000.000 đ, “ Trợ vốn “: 464.300.000 đ.

· 100% CĐCS tổ chức được mấy đợt tham quan, nghỉ mát vào các đợt: 20/10, 08/3 hoặc hè.

2/ Công tác DS-KHHGĐ- Chăm lo sức khỏe cho nữ :

· 100% các chị được khám sức khỏe. - Số chị mắc bệnh : 125

· Số chị được khám phụ khoa : 1764 - Số chị mắc bệnh : 97
· Số CB – GV – CNV sinh con thứ 3 : 02 cô (trường Chuyên biệt Tương Lai và THCS Bàn Cờ)

3/ Công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em (năm học : 2016-2017) :
+ Số cháu được khen thưởng: 1.102. Tổng số tiền 84.130.000 đồng.

      4/ Học bổng Nguyễn Đức cảnh:

Số học bổng đã trao: 113. Tổng số tiền: 41.400.000 đ

5/ Công tác xã hội : 

Hội thu: 379 bô vải áo dài, 10 bộ tây nữ, 59 áo sơ-mi, 15 bộ vải namj.

III/- CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC :

- Vận động lao động nữ tham gia vào các buổi tuyên truyền do công đoàn phát động vào các ngày lễ lớn trong năm như: kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2016), 34 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016, 71 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2016), 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017), 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng (8/3/1910 – 8/3/2017), 16 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2017), kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 66 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn GD Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn GD Thành phố, Nghị quyết 6b/TLĐ ngày 29/1/2011 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ CNVC-LĐ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/ CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua ” Giỏi việc nước – Đảm việc nhà ” trong nữ CNVC-LĐ.

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về giới, về các chuẩn mực xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tập trung thực hiện Quyết định 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, giáo dục, phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 - 2015); Quyết định 704/QĐ/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015); Quyết định 2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011- 2020.

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến các Nghị quyết 47-NQ/ TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số- KHHGĐ, Pháp lệnh dân số có sửa đổi điều 10, Nghị định 104/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004, các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế về công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình.

- Tăng cường phối hợp với ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành trong việc đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả 2 đề án ” Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hó, hiện đại hóa đất nước trong hệ thống các trường học giai đoạn 2010 – 2015 ” và đề án ” Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt ”.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, dân số và sức khỏe sinh sản.
IV. Chương trình nâng cao năng lực hoạt động nữ công :

- Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác nữ công, trang bị đủ tài liệu cho cán bộ nữ công để có điều kiện hoạt động tốt.

- Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động nữ công với mục tiêu hiệu quả, sáng tạo.

- Tiếp tục tạo điều kiện cho Trưởng Ban Nữ công ngày một nắm được các luật, Nghị định, Nghị quyết, chế độ chính sách liên quan đến nữ CB-GV-NV thông qua các buổi báo cáo chuyên đề.

- Có sự đầu tư sáng tạo trong các hoạt động nữ ở cơ sở qua cách thức tổ chức kỷ niệm 20/10, 8/3; tổ chức đăng ký danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, các hội thi thời trang, cắm hoa, nấu ăn cho nữ CB-GV-NV. . . 

- Tiếp tục đầu tư  và sử dụng có hiệu quả tủ sách Nữ công, hoàn chỉnh hồ sơ Nữ công.

- Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo định kỳ, cả năm và đột xuất.

- Thực hiện báo cáo công tác nữ công các đợt 20/10, HK1, 8/3 và cả năm về Liên đoàn Lao động Q3, Công đoàn giáo dục TP.

- Các đơn vị đảm bảo chế độ dự họp giao ban do Ban nữ công CĐGD Q3 triệu tập và triển khai đầy đủ nội dung cho đội ngũ nữ CB-GV-NV.


    Tp.Hồ Chí Minh, ngày     tháng   9 năm 2017
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